SỞ GD&ĐT                			         HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM
QUẢNG BÌNH                           	       ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT- VÒNG I 
           NĂM HỌC 2015-2016		
						Mônthi: TIẾNG ANH 	
						Khoá ngày 23 tháng  3năm  2016                                                       

					
Tốngsốđiểmtoànbài: 100 điểm
Làmđúngmỗicâu, cho 1,0 điểm. Bàiluậnchotốiđa 10,0điểm. 
Saukhicộngtoànbộsốđiểm, giámkhảoquyvềhệđiểm 10, khônglàmtrònsố.

SECTION ONE: LISTENING
Part 1. 
	1. T		2. F		3. T		4. T		5. F		
Part 2. 
	6.    face
7.    Scientists
8.    develop
9.    appearance
10.  narrower
11.  animals
12.   study
13.   building
	14.   defines
	15.   process

SECTION TWO: PHONETICS
Part 1. 
	16.  D		17. B		18. C

Part 2.  
	19. A		20. D

SECTION THREE: LEXICO - GRAMMAR 
Part 1.
	21. B	22. A		23. D		24. B		25. C	
	26. B	27. C		28. B		29. D		30. C
Part 2. 
	31. have been expecting                        32. hadn’t/ had not been sold	33. built
	34.be recalled/ should be recalled        35. to be promoted
Part 3. 
	36. regardless    37. fitness       38. historical39. adventurous	40. unfair
            41. enjoyment 42. pleasure     43. attractive    44. fully	45. ensure
Part 4.
	46. with               47. in	       48. to                   49. for         50. within
[bookmark: _GoBack]Part 5. 
	51.  C:  that   which                      
	52.  A:  has hardly   has                      
	53.  B:  he realized   did he realize 
	54.  B:  fill in   filled in      	
	55. D:  have been proved  has been proved                                     
SECTION FOUR: READING COMPREHENSION 
Part1.
	56. from       57. in          58. above/ off             59.  species          60. other 


	61. as          62. who        63. When                  64. under              65. with









Part 2. 
	66. B      	67. D       	68. B        	69. B       	70. A
	
	 71. C  	72. C        	 73. D      	 74. A     	 75. A

Part 3.
	76. C	77. B 		78. C 		79. A		80. D

SECTION FIVE: WRITING
Part 1.
	81. So far I have written ten pages of my/ the  letter. 
	82.As Jean hadn’t/ had not been invited to the party, she was annoyed.
	83.If a detective hadn’t/ had not recognized Dick/ him, he/ Dick wouldn’t/ would 
not be in prison.
	84.Although Flora was born in France, she has never lived there.
	85.It is high time Emily had her hair cut.
Part 2.
86. not graduate until the age
87. the loveliest cities I have
88. make/ take a decision about how
89. is supposed to be an efficient
90. in case it rains
Part 3.- Nội dung (5 điểm): Nêuđượcđiểmchínhtrongbiểuđồ, so sánhmộtcáchrõràng, cụthểcácnhómnướccólượngkhíthải carbon ít, hay nhiều.
- Kỹthuậtviết (5 điểm): Bốcụcrõràng, hànhvănmạchlạc, đúngvănphong, đúngngữpháp; dùngtừ, ngữ, cấutrúcphongphú, chínhxác.


